
NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

4 50%
Phạm Huỳnh  Thế 

(0858588800)
Thứ Hai

3 50% Lê Hoàng  Minh Thứ Tư

4 50% Bùi Xuân  Lực (0865990863) Thứ Ba

4 50% Bùi Xuân  Lực (0865990863) Thứ Năm

3 50%
Ngô Văn  Hòa (0908 962 

557)
Thứ Hai

3 50%
Ngô Văn  Hòa (0908 962 

557)
Thứ Tư

3 50%
Mai Thị Thanh  Huệ 

(0989600457)
Thứ Năm

3 50%
Phạm Huỳnh  Thế 

(0858588800)
Thứ Sáu

1 50%
Nguyễn Thị  Hằng 

(0865839636)
Chủ Nhật

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

3 50%
Nguyễn Trọng  Thức 

(0903128567)
Thứ Hai

2 50%
Trần Thanh  Tình 

(0766508135)
Thứ Sáu

1 50%
Nguyễn Văn  Khỏe 

(0909265944)
Thứ Năm

3 50%
Ngô Văn  Hòa (0908 962 

557)
Thứ Hai

3 50%
Ngô Văn  Hòa (0908 962 

557)
Thứ Tư

3 50% Nguyễn  Điệp (0937505478) Thứ Ba 30/11/2026->26/12/20266 MATH132901_01TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ TX32

16/11/2026->26/12/2026

5 MATH132601_01TX Toán 3 LT ____________3456_ TX32 16/11/2026->26/12/2026

4 MATH132601_01TX Toán 3 LT ____________3456_ TX32

09/11/2026->26/12/2026

3 GDQP110531_02TX
Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-

LTCĐ)
LT ____________3456_ TX27 24/08/2026->07/11/2026

2 FLUI220132_01TX Cơ học lưu chất ứng dụng LT ____________3456_ TX07

Lớp: 25TXLC45HU3 (Sĩ Số: 12) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng Thời gian học

1 AMIC330133_01TX Vi điều khiển ứng dụng LT ____________3456_ TX07 24/08/2026->07/11/2026

24/08/2026->07/11/2026

9 PHYS111302_01TX Thí nghiệm vật lý 2 TH 12345____________ TX20 16/11/2026->26/12/2026

8 MESE431744_01TX Đo lường và cảm biến LT ____________3456_ TX29

16/11/2026->26/12/2026

7 MATH132901_03TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ TX16 24/08/2026->07/11/2026

6 MATH132601_01TX Toán 3 LT ____________3456_ TX32

09/11/2026->02/01/2027

5 MATH132601_01TX Toán 3 LT ____________3456_ TX32 16/11/2026->26/12/2026

4 ELPS246545_01TX Cung cấp điện LT ____________3456_ TX04

24/08/2026->07/11/2026

3 ELPS246545_01TX Cung cấp điện LT ____________3456_ TX04 09/11/2026->02/01/2027

2 ELEC330362_01TX Mạch điện tử 2 LT ____________3456_ TX04

Thời gian học

1 AMEE142044_01TX Toán ứng dụng cho kỹ sư LT ____________3456_ TX29 24/08/2026->05/12/2026

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2026-2027

Lớp: 25TXLC42HU3 (Sĩ Số: 11) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

 Ngày in: 30/7/2026 



3 50% Nguyễn  Điệp (0937505478) Thứ Năm

3 50% Nguyễn  Điệp (0937505478) Chủ Nhật

3 50%
Nguyễn Thị Thu  Hà (0977 

911071)
Thứ Ba

3 50%
Phan Công  Bình 

(0939974979)
Thứ Sáu

1 50% Thạch  Trung (0387812026) Chủ Nhật

1 50% Thạch  Trung (0387812026) Chủ Nhật

3 50% Lê Sơn  Hải Thứ Bảy

Ngày  30  tháng  7  năm  2026

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HLDHS 

PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hưng

19/10/2026->07/11/2026

13 PHYS131002_01TX Vật lý 2 LT ____________3456_ TX27 24/08/2026->07/11/2026

12 PHYS111202_03TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ TX09

24/08/2026->07/11/2026

11 PHYS111202_03TX Thí nghiệm Vật lý 1 TH 12345____________ TX09 19/10/2026->07/11/2026

10 MMCD230323_01TX Nguyên lý - Chi tiết máy LT ____________3456_ TX07

30/11/2026->26/12/2026

9 MATH133101_01TX Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 LT ____________3456_ TX14 24/08/2026->07/11/2026

8 MATH132901_01TX Xác suất thống kê ứng dụng LT 1234_____________ TX32

7 MATH132901_01TX Xác suất thống kê ứng dụng LT ____________3456_ TX32 30/11/2026->26/12/2026

 Ngày in: 30/7/2026 
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